
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN YHCT BẢO LỘC

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:     /TM-YHCT B’Lao, ngày      tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH
Kính gửi: Đơn vị, công ty thực hiện thẩm định giá tại Việt Nam

Bệnh viện YHCT Bảo Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá thẩm định giá để làm 

cơ sở xây dựng giá gói thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế  phục vụ công tác 

chuyên môn của Bệnh viện YHCT Bảo Lộc năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá thẩm định giá: Bệnh viện  YHCT Truyền  Bảo Lộc.

          2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận thẩm định giá: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu 

Email: Tckt38yhct@gmail.com

    3.Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua email: Tckt38yhct@gmail.com và 

bản giấy có ký tên, đóng dấu về Phòng Kế Hoạch tài Chính – Bệnh viện YHCT 

Bảo Lộc , số 38 Phạm Ngọc Thạch -  Phường B’ Lao -  Tỉnh Lâm Đồng.

4.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 31 tháng 07 năm 2026 đến trước 

16h00 ngày 06 tháng 08 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên 

sẽ không được xem xét.

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 kể từ ngày nhận báo giá;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu báo giá: (Phụ lục đính kèm)

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá.

- Hồ sơ năng lực của công ty.(Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký 

mailto:Tckt38yhct@gmail.com


hoạt động trong lĩnh vực giá…)

Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá và các tài liệu kèm 

theo.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu: VT
Phòng KHTC, NTT

GIÁM ĐỐC

                 Hoàng Thế Kiêm



PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo thư mời báo giá số            /TM- YHCT ngày       tháng 07 năm 2026)

STT NỘI DUNG ĐVT Số lượng Ghi 

chú

1 MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP
- Model: LN-28 TP2 E 
- Hãng sản xuất: Onnera Group S. Coop
- Thương hiệu: FAGOR
- Nước sản xuất: TÂY BAN NHA
-  Mới 100% 
- Kiểu đốt nóng: bằng điện
 1. Thông số kỹ thuật:
- Thể tích lồng giặt: 280 lít
- Đường kính lồng giặt: 770 mm
- Độ sâu lồng giặt: 585 mm
- Tốc độ giặt: 48 vòng/ phút
- Tốc độ vắt: 682 vòng/ phút
- Lực vắt: 200 G
- Hệ thống gia nhiệt bằng điện. 
- Công suất động cơ: 4,0 KW
- Công suất gia nhiệt: 18 kW
- Nguồn điện sử dụng: 380-400VAC/3 pha/50 
Hz
- Kích thước chưa đóng gói:  Sâu x Rộng x Cao 
(mm): 884 x 1070 x 1340
- Trọng lượng máy: 365 Kg. 
2. Tính năng kỹ thuật:
- Công suất: 28 kg khô/mẻ (hệ số tải 1:10), 31 
kg/mẻ (hệ số tải 1:9)
- Kiểu đốt nóng: bằng điện
- Lồng giặt đảo chiều
- Lồng giặt bằng thép không gỉ AISI 304
- Có chức năng xuất, nhập chương trình 

mới, kiểm tra lỗi qua USB và máy 
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tính
- Vận hành bằng biến tần.
- Bộ lập trình TOUCH PLUS với màn hình 

cảm ứng 7”, hỗ trợ 37 ngôn ngữ (có tiếng 
việt) và cho phép bạn tạo ra số lượng 
chương trình không giới hạn (20 chương 
trình được cài đặt sẵn).

- 8 tín hiệu cho định lượng chất lỏng tự 
động, thời gian chương trình và thời gian 
trễ

-4 ngăn cung cấp hóa chất tẩy rửa.
- Có chức năng cài đặt độ trễ, thời gian giặt 

ngâm
- Cài đặt nhiệt độ giặt từ 20~90oC
- 3 đường cấp nước vào (Nước lạnh, Nước 

lạnh, Nước mềm). 
- Máy được trang bị bộ điều khiển cân bằng 

với biến tần, giúp phát hiện mất cân bằng tải 

trước khi vắt

2

Nồi hấp tiệt trùng SH Scientific SH-AC-
100M (100l, 130℃)
Model: SH-AC-100M
Hãng sản xuất: SH Scientific
P/N: AC100M230
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Tính năng:
- Cấu trúc vỏ và các thành phần bằng inox sơn 

tỉnh điện bền bỉ chống oxy hóa và hóa chất 
tốt

- Bộ điều khiển hiện đại dễ thao tác và quan 
sát

- Hệ thống an toàn cao với nhiều cảm biến 
cảnh báo như: áp suất, quá nhiệt, mực nước 
và trạng thái mở cửa.

- Hệ thống cửa được khóa an toàn từ bên ngoài 
và dễ dàng sử dụng.

- Tiệt trùng tự động hoàn toàn, thao tác đơn 
giản cài đăt nhiệt độ

- Nhiệt độ trong buồng khử trùng ổn định với 
độ chính xác 121℃ ±0.5℃ trong suốt thời 
gian tiệt trùng
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- Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, 
Chứng nhận CE

Thông số kỹ thuật:
- Nhiệt độ: 130℃
- Áp suất làm việc: 1.2 to 1.3 Kg/cm²
- Bộ điều khiển thời gian: Bộ vi xử lý kỹ thuật 

số PID
- Cài đặt thời gian: 00.00 to 99H 59P
- Độ chính xác và ổn định nhiệt độ: ±0.1℃
- Đồng hồ đo áp suất: Loại cơ 0 to 3 Kg/cm²
- Cặp nhiệt độ: Kiểu R.T.D
- Kích thước trong (Øx H): 450×650 mm
- Kích thước ngoài (W x D x H): 

650×780×1080 mm
- Công suất: 5kW
- Dung tích: 100L
- Cấu tạo buồng sấy: Bằng thép không rỉ
- Nguồn cấp: 220V , 1 pha ,  22.7A
- Thiết bị an toàn:
- Bảo vệ quá nhiệt độ
- Bảo vệ quá áp suất
- Báo khi hết thời gian tiệt trùng
- Tự động khởi động lại khi có điện

3

GIƯỜNG XIÊN QUAY TẬP ĐỨNG BỆNH 
NHÂN LỚN BẰNG ĐIỆN ( Giường xiên 
quay có mô tơ)
Model: PN36LD
Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại PhaNa
Nước sản xuất: Việt Nam
Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485
Cấu hình thiết bị:
Thiết bị trọn bộ bao gồm:

- Khung chính: 1bộ (Khung chính, tay vịn, 
trục đở háng, bục kê chân)

- Nệm: 1 bộ
- Bộ đai (Đai chân, đai ngực, đai bụng): 1 bộ
- Remote điều khiển: 1 cái
- Dây nguồn: 1 cái
- Hướng dẫn sử dụng: 1 cái

Thông số kỹ thuật:
- Khung sắt sơn tĩnh điện màu kem nhăn bền 

màu, hạn chết trầy xướt
- Nệm bọc simily                                  
- Kích thước nằm ngang: 182x75x70cm (+/- 

sai số 5%)
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- ( KT nằm ngang: D195xR75xC55-90cm (+/- 
sai số 5%, đối với tùy chọn nâng hạ cao – 
thấp)

- Kích thước thẳng đứng: 70x75x182cm (+/- 
sai số 5%) 

- Điều khiển bằng động cơ điện, dễ dàng quay 
từ 0-90 độ.

- Có 4 dây đai cố định các khớp bị co rút. Gác 
chân có đai cố định bàn chân.

- Gác tay xoay 0-90 độ. Trụ tròn chặn háng 
điều chỉnh cao - thấp.

- Có thước đo độ nghiên. Có 4 bánh xe có khóa
- Điều chỉnh giường thẳng đứng, chịu tải 120 

kg. 
- Điều chỉnh giường nằm ngang, chịu tải 180 

kg.
- Nguồn cung cấp: 220V± ≤10%, 50Hz
- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: 

≥30°C. Độ ẩm tối đa: ≥70%.
- Tập đứng cho người bị co rút các khớp. 

Giường có thể điều chỉnh điện từ vị thế nằm 
sang vị thế thẳng đứng, có tựa tay và đai buộc 
để giữ chặt các khớp khi tập đứng . Dùng tập 
đứng cho các trường hợp bị yếu liệt tứ chi lâu 
ngày các khớp bị co rút không có khả năng 
tập đứng trong khung tập đi song song và 
dụng cụ hổ trợ khác.

Tùy chọn thêm cơ cấu hâng hạ cao - thấp điều 
khiển bằng điện
- KT nằm ngang: D195xR75xC55-90cm (+/- sai 
số 5%)
- Quay từ 0- 90 độ (+/- sai số 5%), nâng hạ cao 
- thấp bằng điện qua remote điều khiển.
- Phần đầu thay đổi từ 0-80 độ (+/- sai số 5%).
- Có 8 điểm tiếp sàn, 4 điểm cố định sàn, và 4 
bánh xe khi cần di chuyển. Hệ thống chuyển đổi 
từ 4 điểm cố định và 4 điểm bánh xe bằng cần 
gạc.
- Bố trí 4 bánh xe kích thước 100mm có khóa( 
tùy chọn ).
- Đệm bọc chống xước, kháng khuẩn cao.
- Tùy chọn Nâng hạ cao thấp bằng Pistong 
điện: từ 55cm đến 90cm (+/- sai số 5%).
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